
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

Phụ biểu 03

STT Tên đơn vị/Loại tài sản, TTB ĐVT
Số 

lượng

Khái toán 

kinh phí
Ghi chú

I Các nội dung chi không tự chủ

I.1 Sự nghiệp Giáo dục đào tạo và dạy nghề           2.245 

1 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI           2.000 

Đề án 06 - Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục 

toàn diện-Nguồn nhân lực-Khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2021-2025

          2.000 

* Thiết bị, tài sản nghề tiếng trung (Máy tính dùng cho Giáo viên; 

Máy tính dùng cho Học Sinh; Phần mềm ngoại ngữ dùng cho Giáo 

viên và Học sinh; …)

          1.000 

* Thiết bị tài sản nghề âm nhạc, hội họa, múa (đàn tam thập lục, đàn 

piano cơ; giá vẽ, khung tranh, tượng thạch cao các loại….)
             500 

* Mua sắm TSTB đào tạo chung              500 

- Máy tính để bàn Bộ 30              450 

- Máy in 02 mặt Chiếc 5                35 

- Máy scan Chiếc 1                15 

Trung tâm Hán ngữ                20 

Máy in 1 mặt: 04 chiếc Chiếc 4                20 

Trung tâm Đào tạo và Biểu diễn nghệ thuật              225 

1. Mua sắm tài sản, thiết bị              225 

Máy tính cấu hình cao Bộ 1 30              

Bàn ghế làm việc Bộ 4 20              

Máy in 1 mặt Chiếc 3 15              

Tủ tài liệu Chiếc 6 30              

Máy tính để bàn Bộ 4 60              

Máy phô tô coppy Chiếc 1 70              

* Lưu ý: Kinh phí mua sắm là số khái toán và tối đa; khi thực hiện đơn vị phải tiến hành thẩm định giá, phê duyệt và 

đấu thầu theo quy định.

DỰ TOÁN MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-CĐLC ngày 31 tháng 12 năm 2024

của Trường Cao đẳng Lào Cai)

Đơn vị dự toán cấp I: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÀO CAI

Mã số đơn vị quan hệ NS: 1130729     Mã số chương: 424

ĐVT: Triệu đồng


